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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU TUYỂN SINH 

Kỳ tuyển sinh đại học vừa làm vừa học  

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………... 

Có nguyện vọng xin dự tuyển: Đại học Vừa làm vừa học, ngành  …………………………………… 

Kỳ tuyển sinh năm:………………………………………………………… Đợt: …………………… 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1) Thông tin chung: 

Họ và tên khai sinh: …................................................................................................ (Nam □ Nữ □) 

Tên thường gọi: ................................................................................................................. ..................... 

Số CCCD: …..........…………………. Cấp ngày …../…../…… Nơi cấp ………...........…………….. 

………………………………………………………………………………………………….……... 

Ngày tháng năm sinh: ………../………/…………Nơi sinh:…............................................................. 

Nơi đăng ký thường trú:  ................................................................................................... ..................... 

 ........................................................................................................................................... ..................... 

Nghề nghiệp và nơi làm việc: ............................................................................................ ..................... 

Điện thoại: ......................................................................................................................... ……………. 

Dân tộc: …… .................................... Tôn giáo:. ................................................................ ……………. 

Đoàn thể đang tham gia (Đảng, Đoàn THCS HCM):.................................... Ngày tham gia: .............. 

Trình độ văn hoá: Đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành ………………………………..……………. 

Số hiệu bằng: ………………….……………. Số vào sổ: ………….………………………………… 

Ngày cấp: ………./…………/…………. Nơi cấp bằng: ………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………..………………….. 

Điểm Trung bình chung toàn khóa (theo bảng điểm ĐH): …………………….……………………... 

Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có): Anh ☐        Nga ☐         Pháp ☐        Trung ☐         

                                                  Đức ☐       Nhật ☐         Hàn ☐           Khác ☐ 

Tên chứng chỉ: ………………………Trình độ: …………………………Ngày thi: ………..………. 

Đơn vị cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ: ..…………………………………………………………………... 

 

Số hiệu HS: ………….. 

Ảnh 4x6 có 

dấu của cơ 

quan xác 

nhận hồ sơ 
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2) Quá trình học tập và làm việc của bản thân (Chỉ ghi từ khi tốt nghiệp đại học) 

Ngày 

tháng năm 
Học hoặc làm việc gì Ở đâu 

Thành tích học 

tập hoặc làm việc 

    

    

    

    

    

    

    

    

3) Khen thưởng, kỷ luật 

a) Khen thưởng: 

Huân chương:………………………………………………………………………Năm: ...…………. 

Huy chương:………………………………………………………………………..Năm: …………… 

Bằng khen cấp tỉnh (hoặc tương đương): ………………………………………….Năm: …………… 

b) Kỷ luật (cần ghi rõ về đảng & chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, thời gian, lý do, hình thức): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………….. 

4) Sức khỏe 

Tình trạng sức khỏe: …………………..……… Chiều cao: …….……………. Cân nặng:…………. 

5) Ưu tiên 

Căn cứ vào quy chế tuyển sinh tôi được xếp vào danh sách thí sinh thuộc diện ưu tiên: 

Thuộc diện ưu tiên theo chính sách (xem trang 4 của Phiếu tuyển sinh) 

Nhóm ưu tiên I: 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 

Nhóm ưu tiên II: 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐  

Thuộc diện ưu tiên theo khu vực (thí sinh phải xác định và đánh dấu vào 1 trong các KV sau) 

Khu vực I ☐ Khu vực II ☐ Khu vực II-NT ☐ Khu vực III ☐ 

II.  LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu bị phát hiện khai báo không trung thực, 

tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu hủy bỏ kết quả tuyển sinh và học tập. 

                                    ……………….., ngày …….. tháng……. năm……. 

                                                          Người khai 

                                                            (ký và ghi rõ họ tên) 
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III. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG, XÃ QUẢN LÝ 

NGƯỜI DỰ THI) 

Tôi là:  .......................................................... Chức vụ: ………………………………………………... 

Xác nhận hồ sơ của anh, chị: ……………………………………...………………………………….. 

Hiện tại làm việc/ cư trú tại: ……………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

khai như trên là đúng sự thật. 

……………….., ngày …….. tháng……. năm……. 

Ký tên và đóng dấu 

 

 

 

 

 

 

VI. XÉT DUYỆT HỒ SƠ 

(Của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN) 

Tôi là:  .......................................................... …………Chức vụ:  ...................................... ……………. 

được Hiệu trưởng uỷ quyền xét duyệt hồ sơ dự tuyển của thí sinh: ………………………………….. 

1) Hồ sơ đủ giấy tờ quy định:  □ 

2) Hồ sơ còn thiếu các giấy tờ quy định sau: □ 

 ........................................................................................................................................... ……………. 

 ........................................................................................................................................... ……………. 

 ........................................................................................................................................... ……………. 

3) Thí sinh thuộc diện ưu tiên: ………………………………………………………………………... 

4) Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học VLVH:             □ 

……………….., ngày …….. tháng……. năm……. 

Ký và ghi rõ họ tên 
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BẢNG QUI ƯỚC MÃ SỐ CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

(Theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) 
 

Đối tượng Mô tả đối tượng, điều kiện 
Nhóm UT1 

01 
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT 
hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1. 

02 
Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là 
chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen. 

03 

a) Thương binh, bệnh binh, người có "Giấy chứng nhận người 
được hưởng chính sách như thương binh; 
b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử 
đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;  
c) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử 
đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; 
d) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, 
được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định. 

04 

a) Thân nhân liệt sĩ; 
b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh 
bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;  
c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao 
động 81% trở lên; 
d) Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời 
kỳ kháng chiến; 
đ) Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học 
đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

Nhóm UT2 

05 

a) Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; 
b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử 
đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác; 
c) Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, 
Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia 
Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa 
được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày ĐKXT. 

06 

a) Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy 
định thuộc đối tượng 01; 
b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh 
bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 
c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả 
năng lao động dưới 81%. 

07 

a) Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 
37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác 
định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 
b) Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên được công 
nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 
c) Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên; 
d) Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung 
cấp Dược đã công tác đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào đúng ngành tốt nghiệp thuộc lĩnh vực 
sức khỏe. 

Ghi chú:  

- Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất 

- Thí sinh trong diện ưu tiên phải nộp kèm theo hồ sơ tuyển sinh bản sao hợp lệ các giấy chứng nhận 

hợp pháp về đối tượng ưu tiên tương ứng (VD: con liệt sĩ, con thương binh, …) 


